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Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh cung cấp máy tính, máy in. 
 

Để có căn cứ mua sắm máy tính phục vụ cho hoạt động của bệnh viện trong 

quý II năm 2024. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh kính đề nghị các đơn vị 

quan tâm, có khả năng cung cấp máy tính, máy in với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh  

- Địa chỉ: Số 223, Đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

- Điện thoại: 02393.856.657 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thanh 

Bình Phòng Tổ chức – Hành chính. ĐT: 0987.973.573  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư bệnh viện: Số 223 Đường Nguyễn 

Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 04 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h 

ngày 12 tháng 4 năm 2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 4  năm 

2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục máy vi tính. 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Bộ máy vi 

tính 

Bộ vi xử lý: 13th Gen Intel® Core™ i3-13100 (3.4 

GHz Up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost 

Technology, 12 MB L3 Cache, 4 Cores, 8 Threads) 

Chipset chính: Intel® Integrated SoC 

Bộ nhớ trong: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB) 

Đồ họa: Intel UHD Graphics 730 

Ổ đĩa cứng: 512GB SSD 

Phím/chuột 

Hệ điều hành: Windows 11 Home 

Màn hình LED 19.5 

 

11 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ in: 12trang/phút (A4) 

Độ phân giải: Công nghệ cải tiến độ mịn: Độ phân 

giải thực 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi tương đương 

với công nghệ lọc hình ảnh tự động AIR) 

Ngôn ngữ in: CAPT (Công nghệ in cải tiến của 

Canon)  

Bộ nhớ: Dùng bộ nhớ PC (bộ nhớ chuẩn 2MB trên 

board) 
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Máy in 1 mặt 

Thời gian làm nóng máy: 0 giây nếu để chế độ chờ 

(không đến 10 giây sau khi bật nguồn) 

Thời gian in bản đầu tiên: 9,3 giây hoặc nhanh hơn 

Khổ giấy: Khay trước: A4, B5, A5, LGL, LTR, 

Executive, Giấy in bì thư C5/COM10/DL, Monarch 

Khay tay: Giấy tiêu chuẩn (Chiều rộng: 76,2-

215,9mm; 

Chiều dài : 127,0-355,6mm ) 

Giấy vào  

Khay trước: 

150 tờ 

Khay tay: 1 tờ 

Giấy ra Mặt in úp xuống dưới: 100 tờ 

Kích thước (W x D x H) 370 x 251 x 217mm 

Trọng lượng xấp xỉ 5,7kg không bao gồm hộp mực 

in 

Hỗ trợ hệ điều hành Windows, Linux (CUPS) 

Yêu cầu về công suất 220 – 240V (+/-10%), 

50/60Hz (+/-2Hz) 

Giao diện Cổng USB 2.0 tốc độ cao 

Hộp mực 303, CD-ROM phần mềm dành cho người 

sử dụng , sách hướng dẫn sử dụng, dây cắm nguồn. 
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Máy in 2 mặt 

Loại máy in: Máy in laser đen trắng đơn năng. 
Màn hình LCD trắng đen 5 dòng. 
Tốc độ in A4: 36 trang / phút khổ A4. 
Tốc độ in Letter: 37 trang / phút khổ A4. 
Tốc độ in 2 mặt: 30 trang/phút khổ A4 / 31 trang/phút 
khổ Letter. 
Thời gian làm nóng máy: xấp xỉ 14 giây. 
Thời gian in bản đầu tiên: xấp xỉ 5 giây. 
Khay giấy tự động(Cassette): 250 tờ(60 - 120 g/m²). 
Khay đa năng(Multi-purpose tray): 100 tờ(60 - 199 
g/m²). 
Khay giấy ra: 150 tờ.Khổ giấy khay tự động(Cassette): 
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
Foolscap, Government Letter, Government Legal, 
Indian Legal, Custom (min. 105 x 148 mm to max. 216 
x 355.6 mm). 
Khổ giấy đa năng(Multi-purpose tray): A4, A5, A6, B5, 
Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 
Government Letter, Government Legal, Indian Legal, 
Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch, 
DL, C5), Custom (min. 76.2 x 127 mm to max. 216 x 
355.6 mm). 
Khổ giấy cho phép in 2 mặt: A4, Legal, Letter, 
Foolscap, Indian Legal, Custom (min. 210 x 279.4 mm 
to max. 216 x 355.6 mm). 
Loại giấy: Plain Paper, Recycled Paper, Label, 
Postcard, Envelope. 
Lề trang: Top/Bottom/Left/Right margin: 5 mm; 
Top/Bottom/Left/Right margin: 10 mm (Envelope). 
Độ phân giải: 600 x 600 dpi.  
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh: 1200 x 1200 
dpi.  
Bộ nhớ: 1GB. 
In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi. 
In 2 mặt tự động. 
In bảo mật Secure Print. 
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Máy 
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In từ thiết bị di động với các ứng dụng có sẵn Canon 
PRINT Business app, Canon Print Service (Android), 
AirPrint (IOS), Mopria, Microsoft Universal Print. 
Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6. 
An ninh mạng: Wired: IP/Mac Address Filtering, 
HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3; 
Wireless: Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-
PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP 
(AES), WPA2-EAP (AES). 
Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10/11, Windows Server 
2012/2012 R2/2016/2019/2022, macOS 10.13 or later, 
Linux, Chrome OS. 
Kích thước: 399 x 373 x 249 mm. 
Trọng lượng: 8.7 Kg. 
Nguồn điện: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz. 
Điện năng tiêu thụ: Trạng thái hoạt động 480 W (max 
1,250 W), trạng thái sẵn sàng 6 W, chế độ ngủ 0.9 W. 
Cổng kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct 
Connection. 
Hộp mực Cartridge 070 3.000 trang A4 (mực theo máy 
1500 trang) và 070H 10.200 trang A4 với độ phủ mực 
tiêu chuẩn. 
Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 750 - 4000 
trang. 
Công suất tối đa: 80.000 trang/tháng. 

 

 

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, các nhà 

cung cấp./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu VT, TCHC. 
 

 

 

Nguyễn Thị Diện 
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